
Hệ đào tạo LỚP SỈ SỐ
HỌC 

KỲ
TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

LTCĐ  DƯỢC 7 21 III 60 7 23/3/2024 Sáng Bào chế TH 30 10 5 Ds. Mỹ Nhanh P TH Dược

LTCĐ  DƯỢC 7 21 III 60 7 23/3/2024 Chiều Bào chế TH 30 15 5 Ds. Mỹ Nhanh P TH Dược

LTCĐ  DƯỢC 7 21 III 60 CN 24/3/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 30 20 5 Ds. Quảng PTH Dược

LTCĐ  DƯỢC 7 21 III 60 CN 24/3/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 30 25 5  Ds. Quảng PTH Dược

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 24 III 60 7 23/3/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức khỏe

 trẻ em
TH 90 65 5

Ths. Linh Sang &

Ths. Thuỳ Dương
BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 24 III 60 7 23/3/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức khỏe

 trẻ em
TH 90 70 5

Ths. Linh Sang &

Ths. Thuỳ Dương
BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 24 III 60 CN 24/3/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức khỏe

 trẻ em
TH 90 75 5

Ths. Linh Sang &

Ths. Thuỳ Dương
BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 24 III 60 CN 24/3/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức khỏe

 trẻ em
TH 90 80 5

Ths. Linh Sang &

Ths. Thuỳ Dương
BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ  HỘ SINH 4 33 III 60 7 23/3/2024 Sáng
LS Chăm sóc hộ sinh

 nâng cao
TH 45 45* 5

Ck1.ĐDPS. 

Minh Lộc
BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ  HỘ SINH 4 33 III 60 7 23/3/2024 Chiều TC
PHCN trong chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
LT 15 5 5 Ths. Vân Phòng 12

LTCĐ  HỘ SINH 4 33 III 60 CN 24/3/2024 Sáng TC
PHCN trong chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
LT 15 10 5 Ths. Vân Phòng 12

LTCĐ  HỘ SINH 4 33 III 60 CN 24/3/2024 Chiều TC
PHCN trong chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
LT 15 15* 5 Ths. Vân Phòng 12

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 6AB 23 60 7 23/3/2024 Sáng TTLS Nhi Khoa TH 90 75 Bs. Ck1. Nhàn BV ĐK tỉnh KH

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH 

SỨC KHỎE
23 60 7 23/3/2024 Chiều TTLS Nhi Khoa TH 90 80 Bs. Ck1. Nhàn BV ĐK tỉnh KH

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 6AB 23 60 CN 24/3/2024 Sáng TTLS Nhi Khoa TH 90 85 Bs. Ck1. Nhàn BV ĐK tỉnh KH

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH 

SỨC KHỎE
23 60 CN 24/3/2024 Chiều TTLS Nhi Khoa TH 90 90* Bs. Ck1. Nhàn BV ĐK tỉnh KH

VB2 Y HỌC CỔ TRUYỀN 4AB 31 60 7 23/3/2024 Sáng GL
TTLS Châm cứu- Xoa bóp - 

Bấm huyệt - Dưỡng sinh
TH 90 25 Ths. Bs. Huyền BV ĐK tỉnh KH

LTCĐ 

(Khoá học 2022 - 2024)

Văn băng 2 

(Khóa học 2022 - 2024)

GL
Quản lý 

lớp

(Lịch học từ ngày 23/03/2024 đến ngày 24/03/2024)

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 60

CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - KHÓA HỌC 2022-2024
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LTCĐ 

(Khoá học 2022 - 2024)

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH 

SỨC KHỎE
31 60 7 23/3/2024 Chiều

TTLS Châm cứu- Xoa bóp - 

Bấm huyệt - Dưỡng sinh
TH 90 30 Ths. Bs. Huyền BV ĐK tỉnh KH

VB2 Y HỌC CỔ TRUYỀN 4AB 31 60 CN 24/3/2024 Sáng
TTLS Châm cứu- Xoa bóp - 

Bấm huyệt - Dưỡng sinh
TH 90 35 Ths. Bs. Huyền BV ĐK tỉnh KH

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH 

SỨC KHỎE
31 60 CN 24/3/2024 Chiều

TTLS Châm cứu- Xoa bóp - 

Bấm huyệt - Dưỡng sinh
TH 90 40 Ths. Bs. Huyền BV ĐK tỉnh KH

 

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Văn băng 2 

(Khóa học 2022 - 2024)
GL


